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Về thực hiện rà soát thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức  

 

 

 
Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành; 

- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

 Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 

01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 
24/2014/TTLT-BKHCN-BNV). Căn cứ các Thông tư liên tịch của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Thông tư số 20/2015/TTLT-
BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên mầm non; Thông tư số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 
16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu 
học công lập; Thông tư số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập. Căn 
cứ các Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với 

viên chức chuyên ngành y tế. 

Căn cứ các Quyết định của Sở Nội vụ: Quyết định số 69/QĐ-SNV ngày 

27/01/2021 về giao mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các 
đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập năm 2021; Quyết định số 

110/QĐ-SNV ngày 01/02/2021 về giao mã số, hạng chức danh nghề nghiệp 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế năm 2021; Căn cứ vào 

nhu cầu vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Nội vụ đề nghị 
các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, tổng hợp nhu cầu đề nghị thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Thăng hạng viên chức lên kỹ sư hạng III (mã số : V.05.02.07) 

1.1. Đối tượng 

Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp kỹ thuật viên hạng IV (mã 
số: V.05.02.08) được bổ nhiệm xếp lương theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 01/2016/TT-BKHCN-BNV ngày 11/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
công nghệ và Bộ Nội vụ. 

1.2.  Điều kiện 
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a) Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, được cấp có thẩm quyền cử 
thăng hạng; 

b) Được cấp có thẩm quyền đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm 
vụ trở lên trong 01 (một) năm công tác liền kề với năm nộp hồ sơ dự thi; có 
phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ 

luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của 
pháp luật. 

d) Có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III (mã số: 
V.05.02.07) quy định tại Điều 10 Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-

BKHCN-BNV ngày 01/10/2014. 

2. Thăng hạng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học và trung học 

cơ sở từ hạng III lên hạng II 

1.1. Đối tượng 

Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu 
học và THCS đang giữ hạng chức danh nghề nghiệp hạng III (giáo viên mầm 

non hạng III, mã số: V.07.02.05; giáo viên tiểu học hạng III, mã số: 
V.07.03.08; giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số: V.07.04.12) đang công 

tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND các huyện, thành phố; 
các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

1.2. Điều kiện 

a) Đơn vị sự nghiệp giáo dục có nhu cầu, được giao, hiện còn chỉ tiêu 
vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II, được cấp có 

thẩm quyền cử tham dự thăng hạng. 

b) Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 

năm học gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ; có đủ phẩm chất và đạo đức 
nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo 

về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. 

c) Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thăng hạng theo quy định tại 
các Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 
non tại Thông tư số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015; quy định 
mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập tại 

Thông tư số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015;quy định mã số 
và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập tại Thông tư 

số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015. 

3. Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y 

tế, dân số từ hạng IV lên hạng III 

3.1. Đối tượng 
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Viên chức y tế trong các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ các điều kiện, 
tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp hạng III, có nguyện vọng đăng ký 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng III chuyên ngành y tế, dân số. 

3.2. Điều kiện 

a) Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; 

b) Có khả năng đảm nhiệm hoặc đang làm việc ở vị trí công việc phù 
hợp với hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi thăng hạng; 

c) Được cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng viên chức đánh giá hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 01 (một) năm liền kề tính đến thời điểm 

nộp hồ sơ, có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật 
hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp 

luật; 

d) Được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý hoặc sử dụng 

viên chức cử tham dự thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

e) Có đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký thăng 

hạng. 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vị trí việc làm, căn cứ các 

tiêu chuẩn, điều kiện các hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 
ngành, thực hiện rà soát, tổng hợp nhu cầu đề nghị thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp trên theo biểu mẫu (có biểu mẫu gửi kèm theo) và văn bản đăng 

ký gửi về Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 28/02/2021 để báo cáo, trình Chủ 
tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, CCVC, A059b. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hòa 
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